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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998 và Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định trên;
Căn cứ Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, và Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22/7/2005 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định trên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về Quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ, THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2006 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Điều kiện được thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải có Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (trừ các trường hợp được quy định tại điều 6 chương II Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính Phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước) và đã gửi giấy phép để đăng ký với chính quyền địa phương.

Chương II
CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Điều 4. Các trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải xin phép
Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 6 Nghị định 149/2004/NĐ- CP ngày 27/7/2004 của Chính Phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Chi tiết được quy định tại mục 3.1 và 4.1 Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ.

Điều 5. Các trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải xin phép nhưng phải đăng ký với chính quyền địa phương (UBND xã, phường, thị trấn).
Khoan thăm dò hoặc khoan khai thác, sử dụng nước dưới đất có chiều sâu giếng khoan lớn hơn 30 m.

Vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký là phần diện tích bố trí công trình khai thác gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất nằm trong 1 khu vực khai thác nước và khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000m, thuộc sở hữu của 1 tổ chức, cá nhân.

Điều 6. Thẩm quyền cấp, thu hồi, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi Giấy phép.
Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp, thu hồi, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

1. Khai thác, sử dụng nước dưới đất trong phạm vi gia đình có lưu lượng từ 20m3/ngày đêm trở lên và các trường hợp phải xin phép có lưu lượng đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

2. Khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong phạm vi gia đình có lưu lượng từ 0,02 m3/s trở lên và các trường hợp phải xin phép có lưu lượng đến dưới 2 m3/s; khai thác, sử dụng nước mặt dùng để phát điện không có chuyển đổi dòng chảy trong phạm vi gia đình có công suất từ 50 KW trở lên và các trường hợp phải xin phép có công suất đến dưới 2.000 KW; khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích khác trong phạm vi gia đình có lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm trở lên và các trường hợp phải xin phép có lưu lượng đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.

3. Xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình có lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm trở lên và các trường hợp phải xin phép có lưu lượng đến dưới 5000 m3/ngày đêm.

Điều 7. Nguyên tắc cấp phép.
Việc cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo điều 4 chương I Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính Phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Điều 8. Mức thu lệ phí cấp giấy phép khoan thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Thuế tài nguyên nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp phép, thời hạn của giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất.
1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất nộp 2 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép.(theo mẫu số 01/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
b) Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày, đêm trở lên.(theo mẫu số 02/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày, đêm.(theo mẫu số 04/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc văn bản của chính quyền sở tại cho phép sử dụng đất đề thăm dò.

2. Trình tự cấp phép như sau:

a) Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b)Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ thì trình UBND tỉnh cấp phép; Trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

3.Thời hạn của giấy phép không quá 3 năm và gia hạn không quá 2 năm.

Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp phép, thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.
1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nộp 2 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép.(theo mẫu số 05/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
b) Đề án khai thác nước dưới đất.(theo mẫu số 06/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
c) Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 ÷ 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000.

d) Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày,đêm trở lên .(theo mẫu số 07/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường); Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày,đêm.(theo mẫu số 09/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường); Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động.(theo mẫu số 10/NDĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
e) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

g) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc văn bản của chính quyền sở tại cho phép sử dụng đất để khai thác, sử dụng nước.

2. Trình tự cấp phép như sau:

a) Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Đối với trường hợp đã có giếng khai thác, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ thì trình UBND tỉnh cấp phép; Trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

c) Đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho thi công giếng khai thác. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tài liệu thi công giếng khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình UBND tỉnh cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

3.Thời hạn của giấy phép không quá 15 năm và gia hạn không quá 10 năm.

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp phép, thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
1.. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt nộp 2 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 01/NM của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
b) Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (theo mẫu số 02/NM của Bộ Tài nguyên và Môi trường); Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác (theo mẫu số 03/NM của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
c) Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ 1/50.000 ÷ 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000.

d) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

e) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc văn bản của chính quyền sở tại cho phép sử dụng đất để khai thác, sử dụng nước.

2. Trình tự cấp phép như sau:

a) Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ thì trình UBND tỉnh cấp phép; Trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

3. Thời hạn của giấy phép không quá 20 năm và gia hạn không quá 10 năm.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp phép, thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nộp 2 bộ hồ sơ tại Sở Tài Nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấp phép (theo mẫu số 01/XNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
b) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

c) Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình (theo mẫu số 02/XNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường); trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải (theo mẫu số 03/XNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường), kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ Môi trường đối với nước thải.

d) Bản đồ khu vực và vị trí xả nước thải tỷ lệ 1/10.000.

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định về pháp luật bảo vệ môi trường.

g) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải.

2. Trình tự cấp phép được quy định như sau:

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình UBND tỉnh quyết định.Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm và gia hạn giấy phép không quá 5 năm.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ giấy phép
1. Trách nhiệm:

a) Thực hiện đúng quy định ghi trong giấy phép.

b) Nộp lệ phí cấp phép thăm dò nước dưới đất, lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, lệ phí khai thác, sử dụng nước mặt, lệ phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

c) Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

d) Bảo vệ nguồn nước tại khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

e) Cung cấp đầy đủ và trung thực các dữ liệu, thông tin liên quan đến tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước khi có yêu cầu của cơ quan quản lý.

g) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa khắc phục sự cố trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; báo cáo kịp thời với cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý thích hợp.

h) Có biện pháp giám sát quá trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo kịp thời với cơ quan cấp giấy phép khi phát hiện thấy sự thay đổi về trữ lượng, chất lượng nước, biến dạng mặt đất và môi trường liên quan.

i) Báo cáo định kỳ mỗi năm một lần vào cuối quý IV kết quả và tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước về Sở Tài nguyên và Môi trường.

j) Không tự ý tháo dỡ, phá huỷ các công trình, thiết bị thuộc sở hữu toàn dân liên quan đến thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép chấm dứt hiệu lực; trong thời hạn 60 ngày, phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình, của các bên liên quan ra khỏi khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

a) Được thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của giấy phép.

b) Được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp như trong giấy phép quy định .

c) Được Nhà nước bồi thường thiệt hại khi giấy phép bị thu hồi vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật.

d) Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hạiđối với các quyền, lợi ích hợp pháp của mình về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

e) Đề nghị cơ quan cấp phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định.

g) Trả lại giấy phép theo quy định.

h) Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

i) Chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế thế chấp bằng tài sản đầu tư vào việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật

j) Sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nuyên nước theo quy định hiện hành.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh:

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong phạm vi toàn tỉnh, hướng dẫn các huyện, thị xã về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến tài nguyên nước;

2. Tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cấp, thu hồi, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh hoặc thực hiện các công việc được UBND tỉnh uỷ quyền;

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc tuân thủ nội dung giấy phép của chủ giấy phép trước khi đưa công trình vào vận hành chính thức và quá trình thực hiện giấy phép của các tổ chức, cá nhân xin phép; Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý những trường hợp vượt quá thẩm quyền;

4. Quản lý, tổng hợp, lưu giữ hồ sơ liên quan đến tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề xuất với UBND tỉnh những chính sách quản lý thích hợp cho công tác quản lý tài nguyên nước;

5. Tham gia ý kiến đối với các hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh do Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức thẩm định.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, thị xã.
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện, thị quản lý:

1. Yêu cầu các chủ công trình xuất trình giấy phép, kế hoạch triển khai giấy phép và kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép (về thẩm quyền cấp phép, thời hạn giấy phép, hiện tượng cho mượn, cho thuê giấy phép, sửa chữa giấy phép, vị trí thi công đúng theo giấy phép).
2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất nếu phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm giấy phép tại các công trình trên địa bàn, xử lý vi phạm theo thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

3. Nếu xảy ra tình huống bất khả kháng, cần có ngay các biện pháp khắc phục trong khả năng của mình đồng thời báo cáo ngay cho UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện tình huống bất khả kháng để có biện pháp khắc phục kịp thời.

4. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về Sở Tài nguyên và môi trường về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn quản lý.

5. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn và nội dung báo cáo.

6. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 16. Trách nhiệm của phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã.
Phòng Tài nguyên và môi trường là cơ quan tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã:

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã về kết quả công việc được giao.

2. Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường;

3. Kiểm tra, lập biên bản vi phạm báo cáo UBND huyện, thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường các tổ chức, cá nhân vi phạm giấy phép về tài nguyên nước trên địa bàn huyện, thị quản lý.

4. Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường để dần hoàn thiện chính sách quản lý tài nguyên nước.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các xã, phường, thị trấn.
Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn; Xử lý vi phạm theo thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Điều 18. Nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.
Các cơ quan ban, ngành trong tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tham gia tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Điều 19. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chỉ được thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đúng với giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp và phải tuân theo quy định để phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Không gây ô nhiễm nguồn nước; Nghiêm cấm việc đưa vào nguồn nước các chất thải độc hại, nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép; Chịu trách nhiệm xử lý, khắc phục các hậu quả do việc gây ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại cho người bị hại do các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước gây ra.

Điều 20. Khen thưởng và xử phạt.
Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước được khen thưởng kịp thời theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền quản lý nếu lạm dụng quyền hạn vượt quá thẩm quyền hoặc gây hậu quả về vật chất thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Điều khoản thi hành.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện quy định này, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cấp, các ngành phản ảnh về sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung./.

